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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng dị dạng thông động – tĩnh mạch não đã vỡ điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên 31 bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 9 năm 2015. Kết quả: Dị dạng thông động – tĩnh mạch não thường gặp ở người trẻ tuổi (20-40 tuổi) chiếm 58,1%; nam nhiều hơn nữ (nam/nữ là 4/1). Nhức đầu cố định một bên và động kinh cục bộ là triệu chứng gặp nhiều nhất trong tiền sử (58,1% và 12,9%). Chảy máu não khởi phát trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bệnh nhân nhập viện đa số là tỉnh táo hoặc có rối loạn ý thức ở mức độ vừa hoặc nhẹ (96,8%); nhức đầu chiếm 96,7%; nôn chiếm 67,2%; cứng gáy 32,2%; dấu hiệu thần kinh khu trú gặp 48,4%. Kết luận: Triệu chứng lâm sàng của bệnh cảnh dị dạng thông động – tĩnh mạch não đã vỡ rất phong phú. Các trường hợp chảy máu thùy não ở những người trẻ tuổi nên nghĩ nhiều tới nguyên nhân do vỡ dị dạng thông động – tĩnh mạch não. 

Từ khóa: dị dạng thông động – tĩnh mạch não, đặc điểm lâm sàng.

SUMMARY
CLINICAL FEATURES OF THE ruptured cerebral arteriovenous malformations IN NGHE AN GENERAL HOSPITAL

Objective: To investigate the clinical features of patients with ruptured cerebral arteriovenous malformations (AVM) at Nghe An General Hospital. Subjects and Methods: The cross-sectional study was based on data of 31 patients with ruptured AVM at Nghe An General Hospital from March 2013 to September 2015. Results: AVM most commonly occurred in young adults aged 20 – 40 years (58.1%), male - female ratio was 4/1. Asymetrical headache (58,1%) and partial seizure (12,9%) were the most common signs in patients’s history; AVM hemorrhages happened naturally under any circumstances. When patients were admitted to the hospital, the majority of them had mild or moderate impaired consciousness (96,8%); the proportions of patients suffered from headache, vomiting, neck stiffness and focal neurological deficits were 96,7%, 67,2%, 32,2% and 48,4% respectively. Conclusion: Clinical features of ruptured AVM are very variant. Intraparenchymal hemorrhage in young adults can suggest the diagnosis of  ruptured AVM.
Keyword: cerebral arteriovenous malformations, clinical features

128

